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Đơn vị tính: ha

TT Phân loại rừng Mã Tổng BQL
rừng ĐD

BQL
rừng PH

Tổ chức
kinh tế

Lực lượng
vũ trang

(Công an)

Lực lượng
vũ trang

(Quân đội)

Tổ chức
KH và CN;

ĐT, GD

Hộ gia
đình, cá

nhân trong
nước

Cộng đồng
dân cư

Doanh
nghiệp có

vốn đầu tư
nước ngoài

UBND

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Diện tích rừng và diện tích đã trồng cây rừng 0000 10.280,95 4.977,11 4.968,57 232,09 103,18

I RỪNG PHÂN THEO NGUỒN GỐC HÌNH
THÀNH 1100 7.980,19 4.844,12 2.825,69 232,09 78,29

1 Rừng tự nhiên 1110 4.722,06 4.436,43 24,16 232,04 29,43

- Rừng nguyên sinh 1111

- Rừng thứ sinh 1112 4.722,06 4.436,43 24,16 232,04 29,43

2 Rừng trồng 1120 3.258,13 407,69 2.801,53 0,05 48,86

- Trồng mới trên đất chưa có rừng 1121 1.475,43 310,87 1.142,51 0,05 22,00

- Trồng lại sau khi khai thác rừng trồng đã có 1122 1.782,70 96,82 1.659,02 26,86

- Tái sinh sau khai thác rừng trồng 1123

II RỪNG PHÂN THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA 1200 7.980,19 4.844,12 2.825,69 232,09 78,29

1 Rừng núi đất 1210 7.980,19 4.844,12 2.825,69 232,09 78,29

2 Rừng núi đá 1220

3 Rừng ngập nước 1230

- Rừng ngập mặn 1231

- Rừng đất phèn 1232

- Rừng ngập nước ngọt 1233

4 Rừng trên cát 1240

III RỪNG TỰ NHIÊN PHÂN THEO LOÀI CÂY 1300 4.722,06 4.436,43 24,16 232,04 29,43

1 Rừng gỗ tự nhiên 1310 4.722,06 4.436,43 24,16 232,04 29,43

- Rừng lá rộng thường xanh và nửa rụng lá 1311 4.722,06 4.436,43 24,16 232,04 29,43

- Rừng lá rộng rụng lá 1312

- Rừng lá kim 1313

- Rừng hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim 1314

2 Rừng tre nứa 1320

3 Rừng hỗn giao gỗ và tre nứa 1330

4 Rừng cau dừa 1340
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IV DIỆN TÍCH CHƯA THÀNH RỪNG 2000 3.076,20 559,86 2.284,93 0,61 230,80

1 Diện tích đã trồng cây rừng 2010 2.300,76 132,99 2.142,88 24,89

2 Diện tích có cây tái sinh 2020 478,66 214,24 107,32 0,61 156,49

3 Diện tích khác 2030 296,78 212,63 34,73 49,42
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              Đơn vị tính: diện tích: ha; Tỷ lệ che phủ: %

TT Đơn vị Tổng diện tích
tự nhiên

Tổng diện tích
có rừng

Rừng
tự nhiên

Rừng trồng Phân loại theo mục đích sử dụng

Mục đích khác Diện tích cây
trồng phân tán

Tỷ lệ che phủ
rừng (không
bao gồm cây
trồng phân

tán) 

Tỷ lệ che phủ
rừng (bao gồm
cây trồng phân

tán) 
Diện tích đã
thành rừng

Diện tích đã
trồng chưa
thành rừng

Tổng cộng Đặc dụng Phòng hộ Sản xuất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

TỔNG 12.474,16 10.280,95 4.722,06 3.258,13 2.300,76 10.280,95 0,00 4.977,11 3.945,22 1358,62 12,00 63,97 64,06

1 Xã Minh Long 12.474,16 10.280,95 4.722,06 3.258,13 2.300,76 10.280,95 0,00 4.977,11 3.945,22 1358,62 12,00 63,97 64,06
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Đơn vị tính: ha

TT Xã Tổng cộng
Đất rừng đặc dụng Đất rừng phòng hộ Đất rừng sản xuất

Cộng Rừng tự
nhiên

Rừng
trồng

Chưa
có rừng Cộng Rừng tự

nhiên
Rừng
trồng

Chưa
có rừng Cộng Rừng tự

nhiên
Rừng
trồng

Chưa
có rừng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Xã Minh Long 8.922,33 4.977,11 4.436,43 407,69 132,99 3.945,22 273,88 2.012,13 1.659,21
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